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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định 

có hiệu lực thi hành trong năm 2022 

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số  

21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và 

nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 

01/KH-HĐPBPL ngày 09/3/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện; Uỷ 

ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định 

có hiệu lực thi hành trong năm 2022 trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Luật, Nghị định có hiệu lực thi hành trong 

năm 2022 đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các doanh nghiệp trên 

địa bàn xã. 

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, thành viên 

tuyên truyền viên pháp luật cấp xã đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp 

thời đưa các Luật mới được Quốc hội thông qua đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

2. Yêu cầu 

- Việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định mới phải được triển khai kịp 

thời với nội dung và hình thức thực hiện thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa 

bàn, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

- Xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định; huy động và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực trong triển khai, thực hiện.  

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN 

1. Các Luật gồm: 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020. 

- Luật Biên phòng Việt Nam của Quốc hội, số 66/2020/QH14. 

- Luật Bảo vệ môi trường của Quốc hội, số 72/2020/QH14. 

- Luật Phòng, chống ma túy của Quốc hội, số 73/2021/QH14. 

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê 

quốc gia của Luật Thống kê 2021. 

2. Các Nghị định gồm: 

- Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-bien-phong-viet-nam-cua-quoc-hoi-so-66-2020-qh14-195558-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/luat-phong-chong-ma-tuy-2021-luat-so-73-2021-qh14-201171-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-bo-sung-Phu-luc-Danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-Luat-Thong-ke-2021-486447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-bo-sung-Phu-luc-Danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-Luat-Thong-ke-2021-486447.aspx
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
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- Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. 

- Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí 

trước bạ. 

- Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. 

- Nghị định 16/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây 

dựng. 

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa 

đơn, chứng từ. 

- Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường. 

III. HÌNH THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định 

1.1. Đăng tải toàn văn các Luật, Nghị định trên Trang thông tin điện tử xã. 
- Ban, ngành thực hiện: Công chức Tư pháp, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử 

xã;  

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022.  

1.2. Tổ chức quán triệt, phổ biến các Luật, Nghị định cho cán bộ, công 

chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý 

của cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 
- Ban, ngành thực hiện: Các ban, ngành được phân công chủ trì tham mưu triển 

khai thực hiện các Luật, Nghị định tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này. 

- Ban, ngành phối hợp: Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8,9,10,11/2022.  

1.3. Xây dựng đề cương, tài liệu, bản tin tuyên truyền, phổ biến các Luật, 

Nghị định 

- Ban, ngành chủ trì: Công chức Tư pháp, các ban, ngành được phân công chủ 

trì tham mưu triển khai các Luật, Nghị định tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch 

này. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022. 

1.4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (Loa truyền thanh....) 

- Ban, ngành chủ trì: Ban Văn hóa 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8,9,10,11,12/2022.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm thực hiện 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-10-2022-nd-cp-chinh-phu-215819-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-10-2022-nd-cp-chinh-phu-215819-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-222197-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-222197-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-222197-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2022-nd-cp-222197-d1.html
https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/nghi-dinh-134-2021-nd-cp-215077-d1.html
https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/nghi-dinh-134-2021-nd-cp-215077-d1.html
https://luatvietnam.vn/tiet-kiem/nghi-dinh-134-2021-nd-cp-215077-d1.html
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1.1. Tư pháp xã  

- Tham mưu UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tuyên 

truyền, phổ biến các Luật, Nghị định của các ban, ngành trên địa bàn xã; tổng hợp kết 

quả, báo cáo UBND xã và UBND huyện theo quy định.  

- Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Mục III Kế 

hoạch này. 

1.2. Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã: 

Triển khai, thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Mục 

III Kế hoạch này; báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định của cơ 

quan, đơn vị về UBND xã (Qua công chức Tư pháp-hộ tịch) theo quy định. 

- Ban Văn hóa: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị 

định trên trang thông tin điện tử của xã và các phương tiện thông tin khác. Thường 

xuyên có các tin, bài, chương trình tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định đến với 

cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp 

trên địa bàn xã 

1.3. Các thành viên tuyên truyền viên pháp luật cấp xã 

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến hiệu quả các Luật, Nghị 

định cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

- Phối hợp chặt chẽ với ban Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra 

việc tuyên truyền các Luật, Nghị định của các ban, ngành đến cá nhân, tổ chức trên 

địa bàn 

2. Chế độ báo cáo 

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định của các ban ngành 

cấp xã gửi Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 

25/11/2022  

3. Kinh phí thực hiện 
- Nguồn kinh phí: Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề 

mới phát sinh, đề nghị các ban, ngành kịp thời phản ánh về UBND xã (qua công chức 

Tư pháp-hộ tịch) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng PHPBGDPL huyện (gửi phòng Tư pháp); 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Thành viên tuyên truyên viên pháp luật xã; 

- Các ban, ngành cấp xã; 

- Lưu: VP. 

- Gửi VB điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Đình Dũng 
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PHỤ LỤC 

Phân công tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định  

có hiệu lực thi hành trong năm 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 60 /KH-UBND  ngày 05/8/2022 

 của UBND xã Kỳ Trung) 

 

TT Tên Văn bản 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

1 

Luật Biên phòng Việt Nam của 

Quốc hội, số 66/2020/QH14; Nghị 

định 106/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một 

số điều Luật Biên phòng Việt Nam 

 

Ban Quân sự 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

7,8/2022 

2 
Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa 

đổi 2020. 

Công chức 

Tư pháp 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

7/2022 

3 

Luật Bảo vệ môi trường của Quốc 

hội, số 72/2020/QH14; Nghị định 

45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 

của Chính phủ quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực môi 

trường 

Công chức 

Địa chính 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

8,9,10/2022 

4 

Luật Phòng, chống ma túy của 

Quốc hội, số 73/2021/QH14; Nghị 

định 105/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống ma túy 

Công an xã 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

7,8,9/2022 

5 

- Luật Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 2020. 

- Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành 

pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng 

Ban văn hóa-

xã hội 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

8,9/2022 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-bien-phong-viet-nam-cua-quoc-hoi-so-66-2020-qh14-195558-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/luat-bien-phong-viet-nam-cua-quoc-hoi-so-66-2020-qh14-195558-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-quoc-gia/nghi-dinh-106-2021-nd-cp-213692-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-67-2020-QH14-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-sua-doi-373520.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-195564-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/luat-phong-chong-ma-tuy-2021-luat-so-73-2021-qh14-201171-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/luat-phong-chong-ma-tuy-2021-luat-so-73-2021-qh14-201171-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-105-2021-nd-cp-213690-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-69-2020-QH14-Nguoi-lao-dong-Viet-Nam-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-2020-439844.aspx
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7 

Nghị định 03/2022/NĐ-CP về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên 

tai; thủy lợi; đê điều 

Ban Quân sự 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

8/2022 

8 

Nghị định 16/2022/NĐ-CP về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

về xây dựng 

Công chức 

Địa chính; 

Tư pháp 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

8/2022 

9 

Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 59/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

Công chức 

Tư pháp 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

9/2022 

10 

Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 

06/06/2022 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia; trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 

Ban Quân Sự 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

9/2022 

11 

Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 

15/01/2022 của Chính phủ quy 

định về lệ phí trước bạ; Nghị định 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về hóa 

đơn, chứng từ. 

Công chức 

Kế toán xã 

Các ban, 

ngành có liên 

quan 

Tháng 

8/2022 
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